
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG-HCM
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HỌC

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA TỪ 22/6 ĐẾN 17/7/2026 - TUẦN 1 (22/6-26/6)

Thành phần /
Buổi

Thứ hai (22/6) Thứ ba (23/6) Thứ tư (24/6) Thứ năm (25/6) Thứ sáu (26/6)

BCN Khoa PGS.TS Phan Mạnh
Hùng
TS. Lê Ngọc Phương
TS. Đào Lê Na

PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Lê Ngọc Phương PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Đào Lê Na

Bộ phận văn
phòng

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị
Tâm

ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà

SÁNG 7:30-
11:30

ThS. Đinh Thị Thu Hiền
(1)

ThS. Dương Thị My Sa
(1)

TS. Trần Thị Thuý An
(1)

TS. Nguyễn Ngọc Bảo
Trâm (1)

ThS. Nguyễn Thuỳ
Dương (1)

CHIỀU
13:00-17:00

TS. Nguyễn Thị Phương
Thuý (1)

TS. Nguyễn Trần Quý
(1)

ThS. Võ Tuấn Vũ (1) TS. Nguyễn Ngọc Bảo
Trâm (2)

TS. Nguyễn Đông
Triều

* Văn phòng Khoa: Phòng P711-P712, tòa Nhà Điều hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (cơ sở Linh Xuân)
* Bộ phận hỗ trợ Sau đại học: Phòng A214, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (cơ sở Sài Gòn)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG-HCM
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HỌC

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA TỪ 22/6 ĐẾN 17/7/2026 - TUẦN 2 (29/6 – 03/7)

Thành phần /
Buổi

Thứ hai (29/6) Thứ ba (30/6) Thứ tư (01/7) Thứ năm (02/7) Thứ sáu (03/7)

BCN Khoa PGS.TS Phan Mạnh
Hùng
TS. Lê Ngọc Phương
TS. Đào Lê Na

PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Lê Ngọc Phương PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Đào Lê Na

Bộ phận văn
phòng

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm

ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà

SÁNG 7:30-
11:30

TS. Nguyễn Văn Hoài
(1)

ThS. Lê Thụy Tường Vi
(1)

TS. Nguyễn Thị Quốc
Minh (1)

ThS. Phạm Thị Thái Hà ThS. Tô Khánh Duy
(1)

CHIỀU 13:00-
17:00

TS. Trần Thị Minh Thu
(1)

TS. Nguyễn Trần Quý (2) TS. Nguyễn Thị Quốc
Minh (2)

ThS. Phạm Thị Thái Hà TS. Trần Tịnh Vy (1)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG-HCM
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HỌC

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA TỪ 22/6 ĐẾN 17/7/2026 - TUẦN 3 (06/7 – 10/7)

Thành
phần/Buổi

Thứ hai (06/7) Thứ ba (07/7) Thứ tư (08/7) Thứ năm (09/7) Thứ sáu (10/7)

BCN Khoa PGS.TS Phan Mạnh Hùng
TS. Lê Ngọc Phương
TS. Đào Lê Na

PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Lê Ngọc Phương PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Đào Lê Na

Bộ phận văn
phòng

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Diễm ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm

ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà

SÁNG 7:30-
11:30

TS. Nguyễn Văn Hoài (2) ThS. Tô Khánh Duy (2) TS. Trần Thị Thuý An
(2)

TS. Hồ Khánh Vân ThS. Nguyễn Thuỳ
Dương (2)

CHIỀU 13:00-
17:00

TS. La Mai Thi Gia (1) TS. Trần Tịnh Vy (2) ThS. Võ Tuấn Vũ (2) TS. Phan Thanh Bảo
Trân

ThS. Đinh Thị Thu
Hiền (2)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG-HCM
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HỌC

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA TỪ 22/6 ĐẾN 17/7/2026 - TUẦN 4 (13/7 – 17/7)

Thành
phần/Buổi

Thứ hai (13/7) Thứ ba (14/7) Thứ tư (15/7) Thứ năm (16/7) Thứ sáu (17/7)

BCN Khoa PGS.TS Phan Mạnh Hùng
TS. Lê Ngọc Phương
TS. Đào Lê Na

PGS.TS Phan Mạnh
Hùng

TS. Lê Ngọc Phương PGS.TS Phan Mạnh Hùng TS. Đào Lê Na

Bộ phận văn
phòng

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Diễm ThS. Nguyễn Thị Mỹ

Diễm
ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ
Diễm

ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị
Tâm

ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm ThS. Nguyễn Thị Tâm

ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà ThS. Lê Thị Trúc Hà

SÁNG 7:30-
11:30

ThS. Lê Thuỵ Tường Vi(2) TS. Trần Thị Minh
Thu (2)

TS. Nguyễn Phúc An
(1)

ThS. Lê Thị Kim Loan (1) ThS. Dương Thị My
Sa (2)

CHIỀU 13:00-
17:00

TS. La Mai Thi Gia (2) TS. Nguyễn Thị
Phương Thuý (2)

TS. Nguyễn Phúc An
(2)

ThS. Lê Thị Kim Loan (2) TS. Phạm Hồng Hải
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